
 

DỰ TRÙ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CHO ĐỢT TẬP HUẤN CỦA ĐỘI                    

TUYỂN BÓNG ĐÁ U23 NAM QUỐC GIA 

(Từ ngày 17/3/2026 đến ngày 01/4/2026) 

 

STT 
TÊN THUỐC XUẤT XỨ ĐƠN VỊ SỐ 

LƯỢNG 

1.  Augmentin 500 Anh Hộp 2 

2.  Anphachymotripsin Việt Nam Viên 60 

3.  Efferalgan 500 mg Pháp Hộp 1 

4.  Voltaren 75mg  Vỉ 2 

5.  Mobic 7.5 mg Hy lạp Hộp 2 

6.  Decolgen ND Việt Nam Vỉ 4 viên 15 

7.  Xịt nóng Lipro Việt Nam Chai 2 

8.  Xịt lạnh Lipro Việt Nam Chai 4 

9.  Chai xịt lạnh Sunto Thái lan Chai  2 

10.  Dầu massage Johnson 200 ml Thái lan Chai 3 

11.  Fastum gel Ý Tube 3 

12.  Cồn 70 độ Việt nam Chai 20ml 3 

13.  Oxy già Việt nam Lọ 20ml 3 

14.  Deep heat Việt nam Tube 3 

15.  Salonship  Hộp 3 

16.  Tobrex Pháp Lọ 3 

17.  NaCl 0.9 % nhỏ mắt Việt nam Lọ 10 

18.  Loperamide 2mg Ân Độ Vỉ 3 

19.  Ymengel Hàn Quốc Hộp 1 

20.  Esomeprazol 40mg  Vỉ 3 

21.  Berberin  Việt Nam Lọ nhỏ 2 

22.  Gạc y tế 3 Con Nai Việt Nam Gói 5 

23.  Bông y tế  Việt Nam Gói 2 

24.  Băng Urgo durable nhỏ 102’ Thái lan Hộp 1 

25.  Găng tay y tế  Nitrile sz L Việt nam Hộp 2 

26.  Myonal 50mg Thái lan Hộp 2 

27.  Viên ngậm bảo thanh Việt Nam Vỉ 10 

28.  Telfast HD 180mg  Sanofi Hộp 1 

29.  Băng 3NS  Cuộn 50 

30.  Băng Urgo crepe số 6  Cuộn 30 

31.  Băng Urgo crepe 8cm  Cuộn 40 

32.  Băng tự dính các màu (Đỏ)  Trung Quốc Hộp 2 
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33.  Băng tự dính các màu (Trắng)  Trung Quốc Hộp 4 

34.  Băng tự dính các màu (Vàng)  Trung Quốc Cuộn 15 

35.  Băng tự dính các màu (Xanh)  Trung Quốc Cuộn 15 

36.  Băng quấn đá Việt Nam Cuộn  3 

37.  Túi bóng chườm đá Việt Nam Kg 3 

    

      

 

 

          

 


